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I. PHẦN LỊCH SỬ.  Em hãy trả lời mỗi câu hỏi dưới đây bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.

Câu 1.(1điểm): Ngày thực dân pháp nổ súng xâm lược nước ta lần thứ nhất là ngày?
 
A. Ngày 1 - 9 – 1945


B. Ngày 1 – 9 – 1858

C. Ngày 1 – 9 – 1885


D. Ngày 20 – 12 - 1946

Câu 2. (1điểm): Tình thế hiểm nghèo của đất nước ta sau cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nào ?
A. Khó khăn               B. Nghìn cân treo sợi tóc.               C. Nguy hiểm.

Câu 3. (1điểm):Tên tuổi của nhà yêu nước Phan Bội Châu gắn liền với phong trào nào?


A. Đông Kinh Nghĩa Thục.       B. Phong trào Cần Vương.


C. Phong trào Đông Du.            D. Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh.

Câu 4. (1điểm):Trận đánh tiêu biểu nhất trong chiến dịch biên giới thu - đông 1950 diễn ra ở đâu?


A. Cao Bằng


           B. Đông Khê


C. Bắc Cạn



D. Lạng Sơn             

Câu 5. (1điểm):Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ bến cảng nào?


A. Cảng Hải Phòng                      B. Cảng Nhà Rồng

           C. Cảng Đà Nẵng

         D. Cảng Cam Ranh
Câu 6. (3điểm):Hãy điền các sự kiện lịch sử tương ứng với các mốc thời gian sau:

A. Ngày 3 - 2 - 1930 là ngày:  .........................................................................................

B. Ngày 2 - 9 - 1945 là ngày:...........................................................................................

C. Ngày 20 - 12 - 1946 là ngày:.......................................................................................

D. Thu - đông  1947: .......................................................................................................

Câu 7. (1,5điểm):Hãy chọn và điền các từ ngữ sau đây vào chỗ chấm của đoạn văn cho thích hợp: (biên giới,  chiến trường, Việt Bắc)
Thu – đông 1950, ta chủ động mở chiến dịch ……………………………và đã giành thắng lợi. Căn cứ địa ………………………được củng cố và mở rộng. Từ đây, ta nắm quyền chủ động trên……………………….…

II. PHẦN ĐỊA LÝ. Em hãy trả lời mỗi câu hỏi dưới đây bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo hướng dẫn.

Câu 8. (1điểm): Nước nào không phải là nước láng giềng của Việt Nam?

A. Lào



B. Thái Lan             .


C. Trung Quốc.                               D. Cam-pu-chia

Câu 9. (1điểm):  Đặc điểm khí hậu của nước ta là:

A. Nhiệt độ cao, có nhiều gió, mưa và bão.


B. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa, hay có bão.


C. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.


D. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa.
Câu 10. (1điểm):  Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta là:

A.      Hà Nội và Đà Nẵng

B.     Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ

C.     Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 11. (1điểm): Điều kiện để phát triển ngành thủy sản ở nước ta là:

A.  Nước ta có đường bờ biển dài, vùng biển rộng không đóng băng.


B. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.


C. Người dân có kinh nghiệm trong việc đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản.


D. Tất cả đều đúng

Câu 12. (1điểm): Trên phần đất liền nuớc ta:

A. 3/4 diện tích là đồng bằng, 1/4 diện tích là đồi núi.

B. 1/2 diện tích là đồng bằng, 1/2 diện tích là đồi núi.

C. 3/4 diện tích là đồi núi, 1/4 diện tích là đồng bằng.
Câu 13. (1điểm): Công nghiệp thủy thủy điện được phát triển ở 
        A. Trên các sông.                                         B. Trên sông ở đồng bằng    
        C. Trên các con sông lớn.                            D. Trên các sông ở miền núi

Câu 14. (1điểm):  Ranh giới khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam nước ta là:
     A. Dãy Hoàng Liên Sơn.

       B. Dãy Trường Sơn.

     C. Dãy núi Đông Triều.

       D. Dãy núi Bạch Mã.

Câu 15. (1điểm): Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp ở nước ta:
A. Chăn nuôi.
  B. Trồng trọt.
C. Trồng rừng.    D. Nuôi và đánh bắt cá tôm.

Câu 16. (2điểm): Em hãy nêu đặc điểm của sông ngòi ở nước ta?
-------------------------------
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* Phần lịch sử:       


Từ câu 1 đến câu 5 mỗi câu đúng cho 1 điểm

	Câu


	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	B
	C
	B
	B


Câu 6.(3 điểm): Học sinh điền đúng mỗi ý cho 0,75 điểm          

A. Ngày 3 - 2 - 1930 là ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

B. Ngày 2 - 9 - 1945 là ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập.

C. Ngày 20 - 12 - 1946 là ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

D. Thu – đông 1947 chiến thắng Việt Bắc.

Câu 7.(1,5 điểm): Điền đúng mỗi từ vào chỗ chấm thích hợp cho 0,5 điểm.


Thứ tự cần điền là: biên giới, Việt Bắc, chiến trường
Lưu ý: Điểm trình bày 0,5 điểm.
* Phần Địa lý:


Từ câu 9 đến câu 16 mỗi câu đúng cho 1 điểm

	Câu


	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án


	B
	B
	C
	D
	C
	D
	D
	B


Câu 16 (2 điểm) Học sinh nêu mỗi ý cho 0,5 điểm.


- Có nhiều sông nhưng ít sông lớn.  


- Có lượng nước thay đổi theo mùa.


- Có nhiều phù sa.


- Sông ở miền Trung ngắn và dốc.

* Lưu ý: Điểm của môn Lịch sử - Địa lý là trung bình cộng của 2 phần: Phần lịch sử và phần địa lý. (Đã làm tròn).

Ma trận đề kiểm tra cuối kì I, lớp 5

Năm học 2016 - 2017

Môn: Lịch sử và Địa lí

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Nước ta từ khi thực dân Pháp XL đến cuối thế kỉ XIX
	Câu số
	1
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	

	Tình hình nước ta nửa đầu thế kỉ XX
	Câu số
	3; 5
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	
	
	

	Cách Mạng Việt Nam từ 1930 - 1945
	Câu số
	
	
	
	6a,b
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1,5
	
	

	Nước ta từ khi thực dân Pháp xâm lược lần thứ 2.
	Câu số
	2; 4
	
	
	6c,d
	
	7

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	1,5
	
	2,0

	Việt Nam đất nước chúng ta.
	Câu số
	8; 12
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	
	
	

	Khí hậu
	Câu số
	 14
	
	9
	
	
	

	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	
	
	

	Sông ngòi
	Câu số
	
	
	
	
	
	16

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2,0

	Nông nghiệp
	Câu số
	 15
	
	11
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	

	Công nghiệp
	Câu số
	10
	
	13
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	



